
Đvt: đồng

Ngày phát sinh Chi Tiết Thu Chi Tồn

Ghi chú: số 

phần 

cơm/khác

45,470,690

Tiền thuê nhà tháng 12/2017 5,000,000 40,470,690

Tiền bán cơm 144,000            40,614,690 72              

Chi phí 1,030,000        39,584,690 -             

Tiền bán cơm 152,000            39,736,690 76              

Chi phí 620,000           39,116,690 -             

Tiền bán cơm 150,000            39,266,690 75              

Chi phí 530,000           38,736,690 -             

7/12/2017 Chị Ngọc (TV Ngocvatm) ủng hộ KTX 1,000,000         39,736,690

Tiền bán cơm 160,000            39,896,690 80              

Anh Trần Vỹ Dân (Q6- TPHCM) ủng hộ KTX 5,000,000         44,896,690

Bà Lý ( Hồng Kông) ủng hộ KTX 2,000,000         41,896,690

Chi phí 735,000           41,161,690 -             

Tiền bán cơm 152,000            41,313,690 76              

Chi phí 1,093,000        40,220,690 -             

Tiền bán cơm 156,000            40,376,690 78              

Chi phí 855,000           39,521,690 -             

14/12/2017 Chị Trúc Linh (P12 - Q10- TPHCM) ủng hộ KTX 1,000,000 40,521,690

Tiền bán cơm 162,000            39,683,690 81              

Chi phí 1,530,000        38,153,690 -             

Tiền bán cơm 102,000            38,255,690 51              

Chi phí 772,000           37,483,690 -             

19/12/2017 Chị Michele_du CMTX T12 1,000,000         38,483,690

11/12/2017

13/12/2017

15/12/2017

18/12/2017

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 12.2017

Số dư quỹ đầu tháng 12/2017

1/12/2017

4/12/2017

6/12/2017

8/12/2017



Tiền bán cơm 140,000            37,623,690 70              

Chi phí 540,000           37,083,690 -             

Anh(chị) Quách Mai Duy (P14- Q3- TPHCM) ủng hộ KTX 2,000,000         39,083,690

21/12/2017 Nhóm Thân Hữu (Úc) ủng hộ KTX 5,000,000         44,083,690

Tiền bán cơm 132,000 39,215,690 66              

Chi phí 515,000 38,700,690 -             

Tiền bán cơm 100,000 38,800,690 50              

Chi phí 560,000 38,240,690 -             

Tiền bán cơm 146,000 38,386,690 73              

Chi phí 700,000 37,686,690 -             

Tiền bán cơm 162,000 37,848,690 81              

Chi phí 535,000 37,313,690 -             

Chi lương tháng 12/2017 7,120,000 30,193,690

18,858,000 22,135,000 42,193,690

Thu Chi Tồn
số phần 

cơm

Số dư quỹ đầu tháng 12/2017 45,470,690

16,000,000 61,470,690

1,000,000 62,470,690

1,858,000 64,328,690 929

Tổng chi phí trong tháng 22,135,000 42,193,690

18,858,000 22,135,000 42,193,690

Ngày phát sinh Chi tiết Số lượng (kg) Đơn giá(đ/kg) Thành tiền

1/12/2017 Tiền thuê nhà tháng 12/2017 5,000,000            

5,000,000

CMTX

Tiền bán cơm

Số dư quỹ cuối tháng 12/2017

CHI TIẾT CHI PHÍ

Tổng

25/12/2017

27/12/2017

29/12/2017

Số dư quỹ cuối tháng 12/2017

Chi tiết

KTX

20/12/2017

22/12/2017



Thịt 10                     55,000             550,000               

Sả + tỏi

Bắp cải 15.0                  8,000               120,000               

Giấy ăn (cây) 2.0                    80,000             160,000               

Đường (cây) 1.0                    170,000           170,000               

Chuối 30,000                 

1,030,000

Thịt 8                       55,000             440,000               

Rau muống 10                     6,000               60,000                 

Cải xanh 5                       6,000               30,000                 

Dao thái (cây) 4                       15,000             60,000                 

Chuối 30,000                 

620,000

Thịt gà 10                     40,000             400,000               

Rau răm 1                       20,000             20,000                 

Bầu 15                     5,400               80,000                 

Chuối 30,000

530,000

Thịt 8                       55,000             440,000               

Chuối 30,000

Thịt xay 3.0                    55,000             165,000               

Ớt 20,000                 

Dưa leo 5.0                    5,000               25,000                 

Rau muống 8.0                    6,900               55,000                 

735,000

Thịt 8 55,000             440,000

Tiền điện tháng 12/2017 493,000               

Cải ngọt 15 5,400               80,000                 

11/12/2017

Tổng

Tổng

4/12/2017

Tổng

6/12/2017

Tổng

8/12/2017

1/12/2017



Cối xay tiêu (cái) 1 50,000             50,000                 

Chuối 17m 30,000                 

1,093,000

Thịt gà 10 40,000             400,000

Su Su 15 6,000               90,000                 

Sả + tỏi 15,000                 

Tôm khô 1 320,000           320,000               

Chuối 30,000                 

855,000

Thịt 8 55,000             440,000               

Dưa leo 12 5,000               60,000                 

đậu đũa 10 -                   

Ga (bình - không hóa đơn) 1 1,000,000        1,000,000            

Chuối 30,000                 

1,530,000

Thịt 7 55,000             385,000               

Cải ngọt 15 5,400               80,000                 

Tiền nước tháng 12/2017 277,000               

Chuối 30,000                 

772,000

Thịt gà 10 40,000             400,000               

Sả + tỏi 10,000                 

Dưa leo 12 8,400               100,000               

Chuối 30,000                 

540,000

Thịt 8 55,000             440,000               

đậu đũa 7 8,500               60,000                 

Cải xanh 5 6,000               30,000                 

22/12/2017

Tổng

18/12/2017

Tổng

20/12/2017

Tổng

Tổng

13/10/2017

Tổng

15/12/2017

11/12/2017



22/12/2017 Chuối 30,000                 

560,000

Thịt 7 55,000             385,000               

Dưa leo 12 8,400               100,000               

Chuối 30,000                 

515,000

Thịt gà 10 40,000             400,000               

Su Su 12 8,400               100,000               

Đường (cây) 1 170,000           170,000               

Chuối 30,000                 

700,000

Thịt 7 55,000             385,000               

Bắp cải 15 8,000               120,000               

Chuối 30,000                 

535,000

Ngày công

(buổi)
Mức lương Thành tiền

Kim Quyên 4,000,000            

Bích vân 1,500,000            

Minh khánh 13 60,000             780,000               

Thanh Vũ 2 60,000             120,000               

Trung khiêm 2 60,000             120,000               

Thanh Nhã 10 60,000             600,000               

7,120,000

22,135,000

Tổng

CHI LƯƠNG

29/12/2017

Chi lương tháng 12/2017

Tổng

TỔNG CỘNG

Tổng

25/12/2017

Tổng

27/12/2017

Tổng

29/12/2017



Ngày phát 

sinh
MTQ ủng hộ

Số lượng 

(kg/thùng)

Loại thực 

phẩm

Chị Tuyết Mai đường NKKN 50 Gạo

Chị Vân QCCt 6 nước tương (ch)

Chị Vân QCCt 200 Tiêu (g)

Cụ Thái chung cư 91B 10 Gạo

Cụ Thái chung cư 91B 6 nước tương (ch)

Chị Loan, 30/4 50 Gạo

Chú Tuấn chợ An Lạc 150 Gạo

Chú Thành, Hùng Vương 100 Gạo

Bạn Phụng, Hùng Vương 20 Gạo

10 Gạo

6 nước tương (ch)

Bác Sĩ Hai, Trần Ngọc Quế 100 Gạo

Em Như 25 Gạo

10 Đậu bắp

10 Cải Xanh

1 Nước mắm (th)

1 Đường (cây)

15/09/2017 Chị Loan đường 30/4 100 Gạo

10 Gạo

6 nước tương (ch)

Cô Hương hẻm 3T2 50 Gạo

Bác Sĩ Hai, Trần ngọc Quế 100 Gạo

Chú Tuấn chợ An Lạc 50 Gạo

Bác Sĩ Hai, Trần ngọc Quế 100 Gạo

Chú Dũng Xoáy chợ An Lạc 50 Gạo

6/10/2017
Cụ Thái chung cư 91B

10/11/2017

27/12/2017

Tổng cộng: Gạo: 975 kg; đường: 1 cây; nước tương: 24 chai; Nước mắm: 1 thùng; Cải 

xanh: 10 kg; Đậu bắp: 10 kg; Tiêu: 200g.

Ủng hộ khác của Mạnh Thường Quân bằng hiện vật

2/8/2017

11/8/2017

15/08/2107

1/9/2017

13/09/2017

Cụ Thái chung cư 91B

Chị Hai chợ Tân an

Cụ Huỳnh Thanh Bảo


